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ABSTRACT: 
Vietnamese education is expected to have some funadamental adjustments in general objectives and basical characteristics in order to meet the requirements of the Industrial Revolution 4.0. Accordingly, improving lecturers’ capacities so that they can adapt to those changes has currently posed a big challenge. Considering three aspects including methodological competency, subject-oriented competency, and communicative/reflective thinking competency, the article will concentrate on two main issues: (1) analyzing some requirements of capacities that English teachers are demanded to meet in the era of Industry Revolution 4.0 and (2) proposing some solutions for self-improvement that English teachers can adopt.
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Giáo dục có những thay đổi cơ bản về mục tiêu và tính chất. Theo đó, việc nâng cao năng lực của giảng viên tiếng Anh để thích ứng với những sự thay đổi đó là một thách thức lớn. Tập trung vào 3 khía cạnh chính: năng lực giảng dạy, năng lực chuyên môn và năng lực truyền đạt, bài viết sẽ (1) phân tích những yêu cầu về năng lực giảng viên tiếng Anh cần có để đáp ứng yêu cầu cuộc CMCN 4.0 và (2) đề xuất một số giải pháp để giảng viên tiếng Anh tự nâng cao năng lực bản thân để đáp ứng yêu cầu cuộc CMCN 4.0.
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1. Mở đầu
1.1. Vai trò của giảng viên trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Cuộc Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0, từ sau khi được khởi xướng tại Davos trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2016, đã và đang mở rộng nhanh chóng với sự tham gia của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là cuộc cách mạng có phạm vi rộng lớn nhất từ trước đến nay; nó không chỉ là về sự cải tiến máy móc hay các hệ thống kết nối thông minh như các cuộc CMCN trước đó mà còn là kết hợp giữa các công nghệ giúp xoá nhoà ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số học, và sinh học. GS. Klaus Schwab - chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 46 - đã khẳng định trong báo cáo của mình rằng CMCN 4.0 không chỉ tạo nên sự chuyển đổi giữa các ngành công nghiệp, định hình lại các hệ thống chính quyền, các cơ quan chức năng, các cơ sở giáo dục, … mà còn làm thay đổi sâu sắc cách con người sống, học tập, làm việc, và giao tiếp (Schwab, 2017).
Vậy nên, nền Giáo dục trong thời đại 4.0 cũng có những thay đổi căn bản về mục tiêu và tính chất. Nếu như nền Giáo dục 1.0 dành riêng cho xã hội nông nghiệp, nền Giáo dục 2.0 giúp đáp ứng nhu cầu của xã hội công nghiệp, nền Giáo dục 3.0 đã và đang phát triển để phù hợp với xã hội toàn cầu hóa, thì nền Giáo dục 4.0 được kì vọng sẽ thích ứng với một xã hội của sự cải tiến và đổi mới không ngừng (Harkins, 2008). Hay nói cách khác, sự thay đổi về bản chất của xã hội sau cuộc CMCN 4.0 sẽ dẫn đến sự thay đổi của hàng loạt những khái niệm, nhận định, nhu cầu,… mà sẽ trực tiếp hay gián tiếp làm thay đổi nền giáo dục hiện tại. Cụ thể là, thuyết đa trí tuệ của Gardner (gồm: logic-toán học, ngôn ngữ, cơ thể-vận động, âm nhạc, không gian, tính cảm, giao tiếp cá nhân và trí thông minh theo chủ nghĩa tự nhiên) (Gardner, 1983) dường như đã được định hình lại và sẽ tập trung vào 4 khía cạnh chính: trí thông minh về xã hội, về thể chất, về bối cảnh và về cảm xúc.  Sự thay đổi này sẽ mang lại nhiều thay đổi trong học tập và lý thuyết giảng dạy hiện có.
[bookmark: _GoBack]
Ngoài ra, Giáo dục 4.0 không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức và kĩ năng mà còn hướng tới những mục tiêu mới như: 
1. Giáo dục để phát huy tối đa hứng thú và năng khiếu của sinh viên
2. Giáo dục khả năng tư duy, giải quyết vấn đề và sáng tạo
3. Giáo dục tùy chỉnh xem xét khả năng học tập của cá nhân
4. Giáo dục nâng cao nhân tài quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin
5. Giáo dục tập trung vào con người và góp phần hòa nhập xã hội.
Theo đó, trường học từ một nơi đào tạo và nghiên cứu chuyển thành một trung tâm đổi mới sáng tạo và giải quyết các vấn đề thực tiễn, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội. Đồng thời, việc học tập không chỉ giới hạn trong khuôn khổ của phòng học và phòng thí nghiệm mà sẽ diễn ra mọi lúc, mọi nơi; người học có thể cá nhân hoá và quyết định việc học tập theo nhu cầu của bản thân. Đứng trước những thay đổi đó, ngoài việc tập trung nguồn lực phát triển công nghệ và số hoá dữ liệu thì việc nâng cao năng lực của giảng viên là một thách thức lớn cho ngành Giáo dục hiện nay.
1.2. Tầm quan trọng của tiếng Anh trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0
Năm 2000 có khoảng một tỷ người học tiếng Anh, và một thập niên sau đó con số này đã tăng lên gấp đôi (Elton, 2010). Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng 80% dữ liệu được lưu trữ trên Internet được viết bằng tiếng Anh. Những số liệu nêu trên đã phản ánh được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời đại 4.0. Vì vậy, việc dạy và học tiếng Anh có thể được ví như việc nắm bắt cơ hội vàng của người lao động trong một thị trường đầy cạnh tranh và nhiều biến chuyển phức tạp. 
 1.3. Trọng tâm bài viết
 Từ những lý do đã trình bày ở trên về sự thay đổi của vai trò người giảng viên và tầm quan trọng của việc dạy và học tiếng Anh trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0, bài viết sẽ tập trung vào hai nội dung chính:
(1) Phân tích những yêu cầu về năng lực giảng viên tiếng Anh cần có để đáp ứng yêu cầu cuộc CMCN 4.0
(2) Đề xuất một số giải pháp để giảng viên tiếng Anh tự nâng cao năng lực bản thân để đáp ứng yêu cầu cuộc CMCN 4.0

2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Năng lực then chốt của giảng viên tiếng Anh trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0
Korthagen (2004) đã phân chia năng lực giảng viên thành 3 nhóm, đó là: năng lực giảng dạy (methodological competency), năng lực chuyên môn (subject-oriented competency), năng lực truyền đạt (communicative/reflective thinking competency). Bài viết sẽ phân tích những yêu cầu mà cuộc CMCN 4.0 đặt ra cho giảng viên tiếng Anh dựa theo bộ khung năng lực của Korthagen nêu trên.
2.1.1.  Năng lực giảng dạy
Cơ sở phân tích những yêu cầu về năng lực giảng dạy mà người giảng viên 4.0 cần có có lẽ nên bắt đầu từ câu hỏi: Bản chất của việc học trong thời đại 4.0 đã thay đổi như thế nào? Theo Hart (2016), việc học trên lớp chỉ đóng góp một phần rất nhỏ trong việc tích lũy kiến thức của sinh viên. Và hơn nữa, “việc học ở lớp” được tái định nghĩa và mở rộng hơn, bao gồm: học dưới sự hướng dẫn của giảng viên theo lịch trình định sẵn của khóa học, và học từ những nguồn tài nguyên bên ngoài và kinh nghiệm làm việc thực tiễn theo yêu cầu cầu khóa học. Ngoài ra, việc học cần được tiếp diễn với sự tự giác của sinh viên để tiếp thu kiến thức thông qua việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với mọi người, và thông qua việc tự đào sâu nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm hằng ngày và việc tìm kiếm tri thức trên mạng Internet. Lịch cố định
Được yêu cầu
Liên tục
Giá trị
Tự học



Mô hình học tập hiện đại Hart (2016) 

Có thể thấy, quá trình học tập trong thời đại 4.0 là một quá trình mở, năng động, và có tính cá nhân hoá cao; vậy nên, giảng viên tiếng Anh  cần thay đổi nội dung và phương pháp giảng dạy cho phù hợp.
 Về nội dung giảng dạy,  ngoài việc cung cấp kiến thức, rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ cho sinh viên, giảng viên Tiếng Anh cần trang bị cho các em khả năng tìm kiếm, chọn lọc, và nghiên cứu những nguồn tài nguyên bên ngoài như sách báo, tạp chí, và Internet. Ngoài ra, kĩ năng tự học và trao đổi thông tin cũng cần được chú trọng hơn bao giờ hết. Về phương pháp giảng dạy, những phương pháp tiên tiến hiện nay như Phương pháp giao tiếp (Communicative Approach), Dạy học dựa trên tác vụ (Task-based approach), … đã và đang được áp dụng rộng rãi để dạy tiếng Anh vì chúng có chung ưu điểm là luôn đặt người học ở vị trí trung tâm và tôn trọng quá trình hình thành tri thức tự nhiên ở người học. Tuy nhiên, vấn đề còn tồn tại của những phương pháp này là vẫn chưa phân hoá được kiến thức đầu vào (input) để phù hợp với nhu cầu, đặc điểm của từng sinh viên. Trong thực tế luôn tồn tại sự chênh lệch trình độ sinh viên ở một lớp tiếng Anh dù có kiểm tra xếp lớp đầu vào hay không; hơn nữa, nhu cầu, động lực học tiếng Anh của sinh viên vô cùng đa dạng. Vì vậy, giảng viên tiếng Anh thời đại 4.0 cần nắm bắt và triển khai được một số phương pháp giảng dạy mới mà trong đó, việc giảng dạy mang tính tính cá nhân hóa cao hơn và khơi gợi được tư duy phản biện, tính sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề ở sinh viên. Chẳng hạn như: 
Phương pháp học tập kết hợp  (Blended learning): Hình thức học tập kết hợp giữa giảng dạy truyền thống trên lớp và quá trình tự học online của sinh viên ở nhà (sinh viên được toàn quyền quyết định về thời gian, địa điểm, nội dung, tốc độ, …)
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Mô hình học tập kết hợp 
(Dziuban, C., Graham, C.R., Moskal, P.D. et al., 2018)

Phương pháp học tập dự án (project-based learning): Hình thức học tập giúp sinh viên có được kiến ​​thức sâu hơn thông qua việc chủ động khám phá các vấn đề và thách thức trong thế giới thực. Sinh viên sẽ làm việc trong một khoảng thời gian dài để điều tra và trả lời một câu hỏi, thử thách hoặc vấn đề phức tạp nào đó.
Mục tiêu học tập
· Kiến thức nền tảng
· Kĩ năng để thành công

Mô hình học tập dự án (Larmer, 2021)
Bên cạnh việc thay đổi phương pháp và nội dung giảng dạy, một giảng viên tiếng Anh cần nắm bắt rõ các kỹ năng thiết kế bài giảng; tổ chức các hoạt động dạy-học; đánh giá kết quả học tập; lựa chọn – sử dụng tài liệu, học liệu tiếng Anh; ứng dụng công nghệ thong tin vào bài giảng,… theo như yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
2.1.2.  Năng lực chuyên môn
Một trong những năng lực chuyên môn cần được chú trọng nhất đối với một giảng viên tiếng Anh là năng lực sử dụng tiếng Anh. Ngoài việc đạt được chuẩn tiếng Anh theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR) thì việc duy trì và phát triển kĩ năng sử dụng tiếng Anh hằng ngày lại là một yêu cầu bức thiết hơn, vì tiếng Anh vốn dĩ là sinh ngữ nên chỉ có rèn luyện thường xuyên mới đảm bảo người giảng viên tiếng Anh luôn duy trì được trình độ đã đạt và cập nhật những xu hướng ngôn ngữ mới nhất. Ngoài ra, kiến thức căn bản về văn hóa, lịch sử của các vùng lãnh thổ nói tiếng Anh cũng cần được trau dồi để hoàn thiện năng lực ngôn ngữ. Tiếp đến, một giảng viên tiếng Anh không chỉ giảng dạy cho sinh viên chuyên ngữ mà còn giảng dạy cho sinh viên của nhiều ngành nghề khác. Vì vậy, giảng viên tiếng Anh cần mở rộng hiểu biết và tích luỹ kiến thức liên ngành cơ bản và kinh nghiệm thực tế trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Ví dụ như, khi giảng dạy môn tiếng Anh chuyên ngành động lực, giảng viên tiếng Anh cần có thêm kiến thức về ô tô, cơ khí, quy tắc an toàn lao động, … và ít nhất phải có kinh nghiệm thực tế ở một doanh nghiệp sản xuất hoặc sửa chữa phương tiện giao thông. Cuối cùng, trong thời đại 4.0, năng lực sử dụng công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy có thể coi như một phần không thể thiếu và tách rời của những năng lực chuyên môn mà giảng viên tiếng Anh cần đạt được.
2.1.3. Năng lực truyền đạt
Năng lực truyền đạt mà Korthagen nhắc đến bao gồm năng lực giao tiếp và năng lực tự đánh giá. Về giao tiếp, cách thức giảng viên truyền thụ kiến thức, giải đáp thắc mắc, đưa ra nhận xét, tiếp nhận góp ý … đóng một vai trò hết sức quan trọng, vì những điều đó quyết định hiệu quả của việc giảng dạy. Hơn bao giờ hết, giảng viên tiếng Anh cần đổi mới cách thức giao tiếp với sinh viên và cải cách cách thức giao tiếp giữa sinh viên với nhau. Việc giảng dạy đã không còn là cuộc đối thoại đơn thuần giữa một giảng viên và nhiều sinh viên, mà đó là sự giao thoa giữa nhiều cuộc đối thoại giữa giảng viên và lớp học, giảng viên và từng sinh viên, từng sinh viên với nhau,… Các bài học không chỉ đơn thuần là việc ghi chép và lắng nghe thụ động của sinh viên trong khi giảng viên giảng dạy mà chúng nên được tái tổ chức thành nhiều hoạt động đòi hỏi sinh viên phải tích cực suy nghĩ và sáng tạo.
Khía cạnh thứ hai của năng lực truyền đạt là năng lực tự đánh giá. John Dewey, nhà cải cách giáo dục nổi tiếng người Mỹ, đã từng nói “Chúng ta không học từ trải nghiệm, chúng ta học từ việc suy ngẫm về trải nghiệm” Và việc tự đánh giá, rút kinh nghiệm là việc không thể thiếu khi giảng viên tiếng Anh muốn đổi mới việc giảng dạy của mình vì đó là phương pháp hữu hiệu giúp họ chắc chắn liệu phương thức truyền đạt đang thực hiện có hiệu quả hay không, và hiệu quả ở mức độ nào.
2.2. Giải pháp nâng cao năng lực của giảng viên tiếng Anh trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0
Như đã đề cập ở phần trọng tâm bài viết, khuôn khổ bài viết này chỉ tập trung vào những giải pháp giúp giảng viên tiếng Anh tự nâng cao năng lực bản thân để bắt kịp những thay đổi của cuộc CMCN 4.0.
2.2.1. Năng lực giảng dạy
Để đáp ứng được yêu cầu về nội dung giảng dạy đã đề cập ở trên, giảng viên tiếng Anh có thể tạo ra một môi trường học tập thực tế giúp sinh viên có thể tích lũy thêm kiến thức xã hội và rèn luyện những kĩ năng cần thiết cho quá trình tự học và công việc trong tương lai. Cụ thể trong môi trường dạy và học tiếng Anh, giảng viên cần sáng tạo và cố gắng tạo ra các tình huống giả lập giúp sinh viên thực tập sử dụng tiếng Anh và truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm, và tạo động lực học cho các em. Ví dụ như một buổi video-call ngắn bàn về kinh nghiệm công việc với một kỹ sư Nhiệt-lạnh người nước ngoài, một buổi kêu gọi vốn theo format chương trình Shark Tank trong tiết tiếng Anh chuyên ngành quản trị, một bài tập làm phụ đề tiếng Việt cho buổi phỏng vấn khách du lịch cho sinh viên ngành phiên dịch, một ấn phẩm tạp chí nhỏ trong môn Thực hành Viết tiếng Anh, hay một kế hoạch quảng cáo cho một doanh nghiệp cụ thể trong môn tiếng Anh Marketing...  
 Ngoài ra, giảng viên tiếng Anh có thể kết hợp giáo án truyền thống với công nghệ trực tuyến, tận một số nguồn tài nguyên miễn phí có sẵn trên Internet để làm phong phú bài giảng của mình, cho sinh viên làm bài tập, nghiên cứu, đào sâu. Chẳng hạn như, giảng viên có thể sử dụng những video clip sẵn có trên Youtube để giới thiệu thêm cho sinh viên về văn hóa, ẩm thực, lịch sử, nghệ thuật… hay đơn giản hơn là cung cấp nền tảng kiến thức cho sinh viên về chủ điểm đang học. Ngoài ra, Google Arts and Culture hay 360o City là những trang web cung cấp những hình ảnh thực tế được chụp hoặc quay tại nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới, và những tư liệu này sẽ giúp những bài tập thực hành kĩ năng tiếng Anh đến gần hơn với cuộc sống. Bên cạnh đó, hàng trăm trang web cung cấp ý tưởng, bài tập, trò chơi, … thiết kế sẵn cho nhiều trình độ khác nhau như Teachthis.com, Busyteacher.com, Teachingideas.com, Printerest.com… có thể là lựa chọn cho giảng viên tiếng Anh để làm bài giảng phong phú hơn. Quan trọng hơn hết, trong thời điểm hiện tại, dạy học trực tuyến đang là giải pháp duy nhất để việc học tập có thể tiếp diễn khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang căng thẳng, tuy nhiên, dạy học trực tuyến về cơ bản sẽ hạn chế rất nhiều tính tương tác giữa giảng viên và sinh viên. Giảng viên tiếng Anh có thể sử dụng một số công cụ hỗ trợ như Google Slides, Neapod, Pear Deck, Padlet, … để giúp giảng viên và sinh viên có thể tương tác tốt hơn, và tiết học ngoại ngữ đạt chất lượng cao hơn.
Như đã trình bày, kỹ năng tự học của sinh viên được chú trọng hơn bao giờ hết trong nền Giáo dục 4.0, vì vậy giảng viên tiếng Anh có thể chủ động kết hợp những tiết học truyền thống với những phần tự học ở nhà. Và để thực hiện điều đó, những nền tảng quản lí lớp học miễn phí như Google Classroom, Schoology, Wordpress, Socrative là lựa chọn hàng đầu. Với những nền tảng trên, giảng viên có thể đăng tải bài giảng, tài liệu tham khảo, giao bài tập, kiểm tra đánh giá, và sinh viên có thể được trao quyền học tập theo tiến độ và thời gian mà họ mong muốn dưới sự giám sát của giảng viên. Ngoài ra, Khan Academy được biết đến như sản phẩm giáo dục miễn phí của Mỹ cung cấp những bài học ngắn dưới dạng video clip, và theo sau là bài tập và kiểm tra, giảng viên tiếng Anh có thể chọn lọc bài học phù hợp với sinh viên của mình và hướng dẫn các em tự học ở nhà. Nearpod, ngoài việc giúp cho những tiết học trực tuyến sinh động hơn thì cũng là công cụ giúp giảng viên thiết kế được những bài giảng cho sinh viên tự học ở nhà trong vòng 30 ngày, các em có thể tự chọn thời gian, nơi chốn, tiến độ học và có thể học lai nhiều lần theo ý muốn. 
Tiếp đến, để cải tiến những phương pháp giảng dạy tiếng Anh đang áp dụng, giảng viên tiếng Anh có thể Việt hoá những những giáo trình được thiết kế sẵn theo phương pháp Blended  hay Flipped learning như giáo trình của National Geographic Learning vì các giáo trình được tích hợp trong một hệ sinh thái bao gồm kênh truyền hình, phim ảnh, triển lãm, tạp chí, bài diễn văn…nên mỗi bài học đều rất gần gũi với cuộc sống và luôn có những phần tự học đầy thú vị dành cho sinh viên. Việc tham gia vào các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và cập nhật phương pháp giảng dạy mới cũng nên được cân nhắc vì hiện nay có rất nhiều hội thảo xoay quanh chủ đề đổi mới phương pháp giảng dạy trong cuộc CMCN 4.0 được các cơ sở đào tạo và giáo dục uy tín như SEAMEO, VUS, IIG, USSH …  tổ chức với sự  đóng góp của nhiều diễn giả nổi tiếng; và việc đăng ký cũng rất dễ dàng, chi phí phải chăng. Hoặc là, giảng viên tiếng Anh có thể tham gia vào những diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và nghiên cứu khoa học hay những thư viện chuyên về giảng dạy tiếng Anh như: TESOL quarterly - tạp chí học thuật về giảng dạy ngôn ngữ, Academia.edu - trang web học thuật miễn phí lưu trữ những bài báo học thuật về nhiều lĩnh vực , Google scholar - công cụ tìm kiếm các bài báo học thuật rất hữu hiệu, Jstor - thư viện số chuyên về học thuật… để cập nhật và mở rộng kiến thức về những phương pháp giảng dạy mới nhất, từ đó có những phân tích, nhận xét tương ứng xem có thể áp dụng với lớp mình đang giảng dạy hay không và áp dụng như thế nào.
2.2.2. Năng lực chuyên môn
Giảng viên tiếng Anh cần tích cực tạo ra môi trường sử dụng tiếng Anh và rèn luyện không ngừng. Việc học thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tuy quan trọng nhưng không thể đảm bảo cho sự duy trì và phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ. Thay vào đó, giảng viên tiếng Anh có thể nghe tin tức, xem phim, nghe nhạc, đọc sách báo tiếng Anh để rèn luyện kĩ năng nghe – đọc. Đối với kĩ năng giao tiếp, giảng viên tiếng Anh có thể tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, duy trì mối quan hệ bạn bè với người nước ngoài (đồng nghiệp tại các trung tâm tiếng Anh, gia đình của người thân ở nước ngoài, …); sử dụng tiếng Anh khi chat/ email với đồng nghiệp, sinh viên, … Ngoài ra, nếu không thể tự tìm kiếm những cơ hội giao tiếp tiếng Anh từ những mối quan hệ bạn bè, người thân, giảng viên tiếng Anh có thể cân nhắc sử dụng một số ứng dụng học tiếng Anh với người nước ngoài như Camply, Hellotalk, Interpals, …
Về kiến thức liên ngành, giảng viên tiếng Anh có thể tham gia một hay nhiều khóa học trực tuyến về ngành nghề mà mình quan tâm,  tham gia thực tập ở một doanh nghiệp cụ thể khi có cơ hội. Những khóa đào tạo, thực tập ngắn hạn sẽ cung cấp những kinh nghiệm làm việc bổ ích mà giảng viên có thể chia sẻ cho sinh viên trong quá trình giảng dạy. Ngoài ra, các khóa tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cũng cần được chú trọng vì trong thời đại 4.0, kĩ năng công nghệ là một phần không thể thiếu, giúp bổ trợ để kiến thức chuyên môn của giảng viên tiếng Anh được phát huy tối đa. 
2.2.3. Năng lực truyền đạt
Về năng lực giao tiếp, giảng viên tiếng Anh cần xét đến hình thức và đối tượng giao tiếp. Khi giao tiếp trực tiếp với cá nhân sinh viên, tâm trạng, hành động, phong thái, ngôn ngữ cơ thể có thể truyền tải những thông điệp mạnh mẽ. Người giảng viên cần tập luyện kĩ năng lắng nghe, thấu hiểu, giữ một phong thái vui vẻ ngay cả khi gặp  khó khăn. Sự gắt gỏng của một giảng viên có thể nhanh chóng truyền đi năng lượng tiêu cực đến cho sinh viên. Đặc biệt về khi năng lực giao tiếp được đặt trong khuôn khổ của một lớp học 4.0, người giảng viên tiếng Anh cần ý thức rõ vai trò và tiếng nói của sinh viên cần được đề cao và tôn trọng. Phương thức giảng dạy cần được định hướng mở hơn, sinh viên được lựa chọn những gì mình muốn học và học như thế nào.
Về năng lực tự đánh giá, giảng viên tiếng Anh có thể bắt đầu từ bốn câu hỏi căn bản theo mô hình của Smyth (1989): (1) Mô tả - Tôi phải làm gì?, (2) Thông báo - Ý nghĩa của điều này là gì?, (3) Đối đầu - Làm thế nào tôi trở thành người như thế này?, (4) Xây dựng - Tôi có thể làm theo những cách nào khác?. Tiếp đến, giảng viên tiếng Anh có thể chọn một hay nhiều trong những phương pháp của Süleyman D. G.and Mubeher Ü. G. (2020) như: 
• Nhật ký tự đánh giá: Khi viết nhật ký, giảng viên về cơ bản sẽ bày tỏ cảm xúc, ý tưởng và suy nghĩ của mình khi xem xét thực tế giảng dạy của chính mình. Làm như vậy, giảng viên có thể hiểu biết về cách tổ chức hoạt động trong lớp học và thực hiện các chiến lược thay thế khác để phát triển kỹ năng giảng dạy.
• Học hỏi đồng nghiệp: Theo Brookfield (1995), giao tiếp liên tục với các đồng nghiệp được tạo ra trong môi trường hợp tác lẫn nhau là điều cần thiết vì thông qua các cuộc thảo luận hiệu quả, giảng viên có thể báo cáo kinh nghiệm của họ và điều chỉnh lại, đồng thời kiểm tra để mở rộng tầm nhìn của họ về các hoạt động thực hành. Những điều này sẽ mang lại những thay đổi trong hành vi của giáo viên và văn hóa trường học có thể thay đổi một cách tự nhiên.
• Ghi video hoặc âm thanh của các bài học: Giảng viên có thể không nhận thức được những gì đang thực sự xảy ra trong lớp học vậy nên kiểu ghi chép này có thể trình bày một bức tranh rõ ràng hơn về toàn bộ quá trình giảng dạy. giúp kích hoạt năng lực tự đánh giá của giảng viên, phản ánh điểm mạnh và điểm yếu, do đó giúp giảng viên có được một số cảm hứng để phát triển trong quá trình giảng dạy của mình.
• Phản hồi của sinh viên: Sinh viên trong các lớp học cũng có thể cung cấp thêm thông tin về những gì đang thực sự xảy ra trong lớp học. Giảng viên có thể yêu cầu học sinh trình bày thông tin về những gì đang diễn ra trong lớp học, bởi vì, nhận thức và ý kiến ​​của học sinh có thể thể hiện một quan điểm khác và có giá trị.
• Nghiên cứu hành động: Giảng viên cần ghi chép cẩn thận hiệu quả của từng hoạt động, phương pháp giảng dạy; thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên với giáo trình, phương pháp giảng dạy, chương trình học, …. Sau đó, tiến hành những cuộc khảo sát hoặc nghiên cứu từ quy mô nhỏ đến rộng hơn để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng.
[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]3. Kết luận
Trước những kỳ vọng và thách thức mà cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đặt ra, vai trò của người giảng viên nói chung và giảng viên tiếng Anh không những không bị lưu mờ mà còn quan trọng hơn, tuy nhiên vai trò đó ít nhiều thay đổi về bản chất. Giảng viên tiếng Anh vì vậy mà cần phải tự thay đổi bản thân để bắt kịp với xu hướng của thời đại và làm tròn nghĩa vụ của mình. Tự ý thức, tự học, tự rèn luyện không ngừng nghỉ là mục tiêu mà mỗi giảng viên tiếng Anh cần đặt ra cho bản thân và quyết tâm thực hiện được. Ngoài năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành tiếng, ngày nay, những tri thức về công nghệ thông tin, kiến thức chuyên ngành, liên ngành, kinh nghiệm thực tiễn, và khả năng nghiên cứu khoa học,… càng được coi trọng hơn bao giờ hết. 

Tài liệu tham khảo
Brookfield S. (1995). Becoming a Critically Reflective Teacher. San-Francisco: Jossey-Bass. 
Dziuban, C., Graham, C. R., Moskal, P. D., Norberg, A., & Sicilia, N. (2018). Blended learning: the new normal and emerging technologies. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15(1). https://doi.org/10.1186/s41239-017-0087-5
Eaton, S. E. (2010). Global Trends in Language Learning in the 21st Century. Onate Press.
Gardner H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books
Gore, V., & Begum, S. (2012). Role of a Teacher in 21st Century. Criterion, III(III). https://www.the-criterion.com/V3/n3/Vitthal.pdf Truy cập ngày 18/05/2021
Harkins AM. (2008) Leapfrog principles and practices: Core components of education 3.0 and 4.0. Futures Research Quarterly, 24(1):19-31
Hart, J., (2016). Rethinking workplace learning. Learning in the Modern Workplace.
J. (2020, June 3). How is Flipped Classroom Flipping the Role of Traditional Classroom Pedagogy. Globsyn. https://www.globsyn.edu.in/blog/how-is-flipped-classroom-flipping-the-role-of-traditional-classroom-pedagogy/ Truy cập ngày 18/05/2021
Korthagen, F (2004), In search of the essence of a good teacher: toward a more holistic approach in teacher education, Teaching and Teacher Education, 20 (1), pp. 77-97.
Larmer, J. (2021a, June 29). Seven Essentials for Project-Based Learning. ASCD. https://www.ascd.org/el/articles/seven-essentials-for-project-based-learning Truy cập ngày 18/05/2021
Minh Chau (2017). Giáo dục đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trung tâm đảm bảo chất lượng - Đại học Quốc gia TpHCM 
Nguyen, T., et al. (2020) Những năng lực then chốt của giảng viên trong thời đại giáo dục 4.0. http://tapchicongthuong.vn. Truy cập ngày18/05/2021
Schwab, K. (2017). The fourth Industrial revolution (1st ed.).  New York: Crown Business.
Smyth J. (1989). Developing and sustaining critical reflection in teacher education. Journal of Teacher Education. 40(2):2-9
Süleyman D. G.and Mubeher Ü. G. (2020). Rethinking Innovative Learning Opportunities for Teachers in Educational Organizations toward Education 4.0, A Closer Look at Organizational Culture in Action, DOI: 10.5772/intechopen.93153. 




SỰ  CỘNG TÁC CỦA XÃ HỘI


Học thông qua việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với mọi ngườ


TÀI  LIỆU THAM KHẢO 


Học từ những nguồn tài nguyên bên ngoài và kinh nghiệm làm việc thực tiễn


KHÓA HỌC


Học dưới sự hướng dẫn của GV





Học thông qua việc tự đào sâu nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm hằng ngày và việc tìm kiếm tri thức trên mạng Internet


TỰ HỌC CÁ NHÂN





Không ngừng tìm tòi


Tính xác thực


Lực chọn/ Ý kiến của Sv


Phê bình và sửa chữa


Báo cáo dự án


Câu hỏi phản biện









Trí thông minh về bối cảnh: Sv hiêủ và áp dụng sáng tạo


Cảm xúc


Trí thông minh về cảm xúc: Sv biết tổ chức suy nghĩ, cảm xúc để xây dựng quan hệ với người khác


Thể chất


Trí thông minh về thể chất: Sv biết theo đuổi và duy trì sức khỏe  - niềm vui


Xã hội


Trí thông minh về xã hội: Sv có thể xây dựng mối QH tốt và giải quyết mâu thuẫn với đồng đội


Nhận thức














2

image1.png




